MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII – SINH HỌC 10

	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chu kì tế bào, phân bào và công nghệ tế bào
	Chu kì tế bào
	4
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	5
	
	1
	22.5

	2
	
	Quá trình phân bào
	4
	1
	2
	
	1
	
	
	1
	
	4
	3
	2
	37.5

	3
	
	Công nghệ tế bào
	4
	1
	3
	
	1
	
	
	
	1
	4
	2
	4
	40

	Tổng số câu
	12
	2
	6
	1
	2
	0
	0
	1
	1
	13
	5
	7
	25

	Tổng số điểm
	5
	3
	2
	40
	35
	25
	10

	Tỉ lệ %
	50
	30
	20
	50
	30
	20
	100









BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII – SINH HỌC 10

	TT
	Chủ đề/ Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chu kì tế bào, phân bào và công nghệ tế bào
	Chu kì tế bào
	Biết:
- Nêu được khái niệm chu kì tế bào. 
Hiểu:
- Trình bày được các giai đoạn và mối quan hệ giữa các giai đoạn trong chu kì tế bào.
Vận dụng:
- Giải thích được sự phân chia tế bào một cách không bình thường có thể dẫn đến ung thư và các hiện tượng liên quan đến chu kì tế bào
	4
	
	1
	1
	
	
	
	
	

	2
	
	Quá trình phân bào
	Biết:
- Nêu được các kì của quá trình phân bào
Hiểu:
- Trình bày được quá trình nguyên phân và giảm phân
- So sánh được quá trình nguyên phân và quá trình giảm phân.
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức về nguyên phân và giảm phân vào giải thích một số vấn đề trong thực tiễn.
	4
	1
	2
	
	1
	
	
	1
	

	3
	
	Công nghệ tế bào
	Biết:
- Nêu được khái niệm công nghệ tế bào
Hiểu:
- Trình bày được nguyên lý của công nghệ tế bào
Vận dụng:
- Phân tích được các thành tựu của công nghệ tế bào
- Giải thích được các vấn đề liên quan
	4
	1
	3
	
	1
	
	
	
	1

	Tổng số câu
	
	12
	2
	6
	1
	2
	0
	0
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	5
	3
	2

	Tỉ lệ %
	
	50
	30%
	20%



